
TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK ĐRL
Loại Xuất 

sắc
Loại Giỏi Loại Khá Ghi chú

1 K62 CG 17020790  Nguyễn Mạnh Hùng  18/05/1999  4.00 Xuất sắc 1 Khoa đề xuất

2 K62 CC 17021011  Lại Quang Thái  20/06/1999  4.00 Xuất sắc 2

3 K62 CC 17021120  Nguyễn Công Ngọc Tưởng  06/08/1999  3.92 Xuất sắc 3

4 K62 CB 17020768  Nguyễn Huy Hoàng  13/05/1999  3.91 Xuất sắc 4

5 K62 CC 17020997  Vũ Ngọc Sáng  06/11/1999  3.89 Xuất sắc 5

6 K62 CB 17020824  Nguyễn Thị Hường  05/11/1999  3.85 Xuất sắc 6

7 K62 CG 17020947  Bùi Phương Nhung  29/12/1999  3.84 Xuất sắc 7

8 K62 CC 17021127  Nguyễn Huy Việt  16/11/1999  3.84 Xuất sắc 8

9 K62 CB 17021102  Đỗ Quang Tuấn  10/04/1999  3.83 Xuất sắc 9

10 K62 CK 17020584  Nguyễn Thị Vân Anh  11/11/1999  3.82 Xuất sắc 10

11 K62 CK 17020643  Vũ Đức Dũng  26/11/1999  3.82 Xuất sắc 11

12 K62 CE 17020719  Lê Hồng Hạnh  20/01/1999  3.82 Xuất sắc 12

13 K62 CF 17020853  Lê Thị Thùy Linh  10/11/1999  3.81 Xuất sắc 13

14 K62 CE 17020936  Ngô Gia Nguyên  04/10/1999  3.80 Xuất sắc 14

15 K62 CE 17020991  Nguyễn Thị Thanh Quý  29/11/1999  3.78 Xuất sắc 15

16 K62 CK 17020599  Bùi Văn Bảo  11/11/1999  3.74 Xuất sắc 16

17 K62 CH 17020994  Đặng Như Quỳnh  09/02/1999  3.74 Xuất sắc 17

18 K62 CF 17020789  Nguyễn Mạnh Hùng  06/12/1999  3.74 Xuất sắc 18

19 K62 CL 17021115  Vũ Văn Tùng  31/08/1999  3.73 Xuất sắc 19

20 K62 CD 17020708  Nguyễn Ngọc Giỏi  27/12/1999  3.73 Xuất sắc 20

21 K62 CF 17020191  Ngô Quang Dương  12/01/1998  3.71 Xuất sắc 21

22 K62 CB 17020954  Nguyễn Văn Phong  11/09/1999  3.71 Xuất sắc 22

23 K62 CL 17020701  Trần Tiến Đức  03/12/1997  3.70 Xuất sắc 23

24 K62 CF 17020764  Lê Minh Hoàng  30/12/1999  3.70 Xuất sắc 24

25 K62 CD 17020724  Nguyễn Thu Hằng  04/04/1999  3.70 Xuất sắc 25

26 K62 CC 17020574  Nguyễn Đạt Ngọc Anh  23/05/1999  3.70 Xuất sắc 26

27 K62 CC 17020919  Vũ Hải Nam  22/07/1999  3.70 Xuất sắc 27

28 K62 CC 17020940  Nguyễn Đức Nhã  19/02/1999  3.70 Xuất sắc 28

29 K62 CC 17021144  Hoàng Thị Yến  02/09/1999  3.70 Xuất sắc 29

30 K62 CB 17020781  Phan Lương Huân  03/04/1997  3.70 Xuất sắc 30

31 K62 CB 17020946  Đỗ Văn Nhị  16/10/1999  3.70 Xuất sắc 31

32 K62 CL 17020759  Phí Xuân Hoàn  22/01/1999  3.68 Xuất sắc 32

33 K62 CL 17020932  Nguyễn Thị Ngọc  15/12/1999  3.68 Xuất sắc 33

34 K62 CH 17021037  Trịnh Hữu Thắng  17/04/1999  3.68 Xuất sắc 34

36 K62 CD 17020725  Phan Thị Thanh Hằng  01/10/1999  3.68 Xuất sắc 35

37 K62 CD 17020977  Đỗ Văn Quang  06/02/1999  3.68 Xuất sắc 36

38 K62 CC 17020974  Cao Xuân Quang  18/03/1999  3.68 Xuất sắc 37

39 K62 CB 17021031  Nguyễn Thành Thắng  22/01/1999  3.68 Xuất sắc 38
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2 K63 CC 18020113  Nguyễn Hoàng Anh  30/01/2000  3.95 Xuất sắc 1

3 K63 CD 18020982  Trịnh Thị Nhung  20/01/2000  3.92 Xuất sắc 2

4 K63 CB 18021292  Nguyễn Đức Tới  08/09/2000  3.88 Xuất sắc 3

5 K63 CD 18020778  Nguyễn Hồng Lĩnh  07/10/2000  3.86 Xuất sắc 4

6 K63 CE 18021134  Nguyễn Thị Hồng Thắm  24/12/2000  3.86 Xuất sắc 5

7 K63 CB 18020221  Nguyễn Ngọc Chi  14/08/2000  3.85 Xuất sắc 6

8 K63 CD 18021199  Vũ Thanh Thảo  28/07/2000  3.84 Xuất sắc 7

9 K63 CE 18020772  Phạm Mai Linh  13/05/2000  3.84 Xuất sắc 8

10 K63 CB 18021374  Đàm Anh Tuấn  24/02/2000  3.82 Xuất sắc 9

11 K63 CB 18020956  Phạm Thị Bích Ngọc  22/10/2000  3.81 Xuất sắc 10

12 K63 CB 18021198  Nguyễn Phương Thảo  10/06/2000  3.80 Xuất sắc 11

13 K63 CC 18021175  Nguyễn Chí Thành  07/10/2000  3.79 Xuất sắc 12

1 K64 CF 19020016  Trần Hữu Đức Mạnh  24/08/2001  3.95 Xuất sắc 1

2 K64 CF 19020240  Nguyễn Tiến Đàn  03/01/2001  3.94 Xuất sắc 2

3 K64 CF 19020250  Nguyễn Thành Đô  19/04/2001  3.92 Xuất sắc 3

4 K64 CD 19020278  Nguyễn Đình Hải  06/12/2001  3.88 Xuất sắc 4

5 K64 CF 19020205  Lê Văn An  06/08/2001  3.85 Xuất sắc 5

6 K64 CC 19020352  Đoàn Lê Bảo Long  19/02/2001  3.81 Xuất sắc 6

7 K64 CB 19020281  Trần Thị Hiền  05/01/2001  3.80 Xuất sắc 7

9 K64 CD 19020298  Lưu Việt Hoàng  08/07/2001  3.76 Xuất sắc 8

33 K64 CF 19020310  Vũ Tuấn Hùng  29/04/2001  3.75 Xuất sắc 9

34 K64 CB 19020441  Nguyễn Quyết Thắng  13/10/2001  3.73 Xuất sắc 10

35 K64 CE 19020279  Nguyễn Thị Hằng  08/10/2001  3.72 Xuất sắc 11

36 K64 CC 19020472  Bùi Quang Trường  08/08/2001  3.68 Xuất sắc 12

37 K64 CD 19020418  Lê Duy Sơn  26/03/2001  3.68 Xuất sắc 13

38 K64 CB 19020261  Nguyễn Thị Dung  22/02/2001  3.67 Xuất sắc 14

39 K64 CF 19020475  Phan Đình Đan Trường  28/11/2001  3.67 Xuất sắc 15

18 K64 CE 19020209  Trần Thị Lan Anh  30/07/2001  3.66 Xuất sắc 16

19 K64 CF 19020420  Trương Hoàng Sơn  24/08/2001  3.63 Xuất sắc 17


